
STT Họ và tên
Giới

 tính
Tên doanh nghiệp Số chứng chỉ

1 Nguyễn Thị Kim Như Nữ PANGA MEKONG CO.,LTD 01/2014/VASEP.PRO

2 Triệu Thị Ngọc Hà Nữ PANGA MEKONG CO.,LTD 02/2014/VASEP.PRO

3 Đặng Tấn Linh Nam PANGA MEKONG CO.,LTD 03/2014/VASEP.PRO

4 Nguyễn Thế Uyên Nam PANGA MEKONG CO.,LTD 04/2014/VASEP.PRO

5 Trịnh Anh Tuấn Nam PHU THANH CO.,LTD 05/2014/VASEP.PRO

6 Trần Như Túy Trang Nữ KISIMEX 06/2014/VASEP.PRO

7 Trần Hồng Tươi Nữ KISIMEX 07/2014/VASEP.PRO

8 Lê Xuân Quốc Nam QUOC VIET CO., LTD 08/2014/VASEP.PRO

9 Uông Thị Hạnh Nữ QUOC VIET CO., LTD 09/2014/VASEP.PRO

10 Nguyễn Linh Chiểu Nam QUOC VIET CO., LTD 10/2014/VASEP.PRO

11 Huỳnh Thị Loan Nữ QUOC VIET CO., LTD 11/2014/VASEP.PRO

12 Phạm Minh Hải Nam FINE FOODS COMPANY (FFC) 12/2014/VASEP.PRO

13 Võ Thị Duyên Nữ FINE FOODS COMPANY (FFC) 13/2014/VASEP.PRO

14 Vưu Huỳnh Nga Nữ MC SEAFOOD 14/2014/VASEP.PRO

15 Lưu Trung Kiên Nam MC SEAFOOD 15/2014/VASEP.PRO

16 Trần Hoàng Thông Nam HVM 16/2014/VASEP.PRO
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17 Nguyễn Thanh Hải Nam HVM 17/2014/VASEP.PRO

18 Đỗ Văn Thạo Nam HVM 18/2014/VASEP.PRO

19 Lý Thị Thùy Trang Nữ
INTERTEK VIETNAM CO., LTD - 

CANTHO BRANCH
19/2014/VASEP.PRO

20 Trần Xuân Quang Nam Quirch Foods Co. 20/2014/VASEP.PRO

21 Phạm Mỹ Phượng Nữ VINH HOAN CORP. 21/2014/VASEP.PRO

22 Huỳnh Khánh Châu Nam ACOMFISH 22/2014/VASEP.PRO

23 Trần Anh Huy Nam ACOMFISH 23/2014/VASEP.PRO

24 Nguyễn Phước Thọ Nam ACOMFISH 24/2014/VASEP.PRO

25 Nguyễn Thị Cẩm Giang Nữ ACOMFISH 25/2014/VASEP.PRO

26 Võ Hồng Ảnh Nữ SEA MINH HAI 26/2014/VASEP.PRO

27 Trần Văn Bảo Nam MINH PHU SEAFOOD CORP. 27/2014/VASEP.PRO

28 Nguyễn Thanh Lan Nữ VINH HOAN CORP. 28/2014/VASEP.PRO

29 Nguyễn Hải Vân Nữ MC SEAFOOD 48/2014/VASEP.PRO


